	TRƯỜNG THCS GIAO HÀ
	MA TRẬN ĐỀ HỌC KÌ II MÔN TOÁN 6
NĂM HỌC 2023-2024



	Chủ đề
	Nội dung
	Trắc nghiệm
	Tự luận

	
	
	
NB

	TH
	Tổng số câu
	TH
	VD
	
VDC

	Tổng số bài

	Số nguyên
	Ước của một số nguyên
	Câu 1
	
	1
	
	
	
	0

	
	Các phép tính về số nguyên
	Câu 2
	
	1
	
	
	Bài 4a
0,5đ
	1

	Phân số
	Số nghịch đảo, số đối
	Câu 3,12
	
	2
	
	
	
	0

	
	Các phép tính về phân số
	Câu 10
	
	1
	Bài 1a,1b
1,5đ
	Bài 2
1,5đ
	
	3

	
	Tính chất cơ bản của phân số
	Câu 15
	
	1
	
	
	
	0

	
	Phân số bằng nhau
	Câu 4,7
	
	2
	
	
	
	0

	
	So sánh phân số
	
	
	0
	
	
	Bài 4b
0,5đ
	1

	
	Hỗn số
	Câu 14
	
	1
	
	
	
	0

	
	Bài toán về phân số
	Câu 5,8

	
	2
	
	
	
	0

	Số thập phân
	Làm tròn số
	Câu 9
	
	1
	
	
	
	0

	
	Tìm giá trị phần trăm của một số cho trước
	Câu 6
	
	1
	
	
	
	0

	
	Tỉ số phần trăm
	Câu 11
	
	1
	
	
	
	0

	Dữ liệu và xác suất thực nghiệm
	Dữ liệu và thu thập dữ liệu
	Câu 13
	
	1
	
	
	
	0

	Tính đối xứng trong hình phẳng trong tự nhiên
	Hình có trục đối xứng
	Câu 16
	
	1
	
	
	
	0

	Những hình, hình học cơ bản
	Góc
	Câu 17,18
	
	2
	
	
	
	0

	
	Điểm nằm giữa 2 điểm, tia, trung điểm của đoạn thảng, tính độ dài đoạn thẳng
	Câu 19,20
	
	2
	Bài 3a,3b
1,5đ
	Bài 3c
0,5đ
	
	3

	Tỉ lệ %
	
	40%
	0%
	40%
	30%
	20%
	10%
	60%

	Điểm
	
	4,0
	0,0
	4,0
	3,0
	2,0
	1,0
	6,0



